
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

2 1 73 3003 SSD độ III

2 2 70 110011 SSD độ II-III

2 3 49 4003 UBT (P) 10cm

3 4 61 2022 UXTC to

3 5 48 5013 LNMTCBT(P) 5cm + UXTC 10 tuần

3 6 46 3003 LNMCơ TC

5 7 56 2012 UXTC 14 tuần

5 8 53 3003 UXTC 14 tuần

5 9 46 1011 LNMTC 2BT6cm+UXTC+Ứ dịch TV

18 10 45 2002 UXTC 20 tuần

18 11 39 1011 U hạ vị 12cm/VMC

18 12 36 0010 NXTC 14 tuần

13 47 2002 UXTC 14tuần/VMC bóc NX

14 40 2012 NXTC  10 cm

6 15 0

16 16 0

16 17 0

2 1 65 5005 CTC dài + Sa thành sau

2 2 60 9009 SSD độ II

3 3 48 4004 UXTC 14tuần/VMC

3 4 50 5035 UXTC 14 tuần

3 5 44 2002 UXTC 18 tuần

3 6 37 ĐT NXTC 13tuần

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

V.HÒA + H. PHƯƠNG + TRINH.SB

V.HÒA + H. PHƯƠNG + TRINH.SB

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + NG LONG + HẬU GIANG.TT(S,3)

KHOA HẬU PHẪU + CÚC.SB ( C,3)

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI

BÁ + B.MAI + HỒ PHƯỢNG

NAM ANH + KIỀU LOAN + THU.SB

NAM ANH + KIỀU LOAN + THU.SB

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

KIỀU DUNG + QUANG.NT + THU.NT

DỰ BỊ 

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

TR.THẢO + TRUNG HIẾU.TT + THƠ.SB

BÍCH 1 + T.BÌNH + DUYÊN.NT

BÍCH 1 + T.BÌNH + DUYÊN.NT

T.BÌNH + DUYÊN.NT + HẠNH.SB   

NAM ANH + KIỀU LOAN + THU.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC , Sửa thành sau Â Đ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 01/11/2010 đến ngày 07/11/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ LONG

PHAN THỊ ĐIỂU

NGUYỄN THỊ HÒA EM

BIỀN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ THÚY OANH

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ NĂM

PHẠM THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN NGỌC CHÂU

VÕ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ BÔNG

TRẦN THỊ TRÚC

ĐỖ NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

10273

10275

10466

10313

10284

10255

SHC

10242

10243

10251

9684

10241

10213

10248

10231

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9707

10276

10527

10222

PM

Ngày: 01/11/2010 

Ngày: 02/11/2010 

10221

10202



5 7 51 2023 UXTC 14 tuần

5 8 41 1001 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

5 9 45 3003 UXTC 14 tuần

5 10 40 3003 NXTC 14 tuần

18 11 40 0000 UXTC 18 tuần

18 12 40 3003 NXTC 12 tuần

13 35 3003 UBT (P) 10cm/CIN I

14 34 2022 NXTC 14 tuần

6 15 25 ĐT Sang thương vú (T)

6 16 22 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 17 18 0000 Sang thương 2 vú 

16 18 0

2 1 76 4004 SSD độ III

2 2 26 1011 UBT 6 cm, Nghi KBT/Thai 5 tuần

2 3 46 2022 UXTC 14 tuần

2 4 41 1002 NXTC 14 tuần

3 5 31 3003 CTC dài

3 6 49 3003 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần

3 7 47 2022 UXTC 14 tuần/K giáp

3 8 32 2012 NXTC 7cm

5 9 51 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 43 2042 NXTC 14 tuần

18 11 50 3023 UXTC 10tuần + UBT (P) 6cm/Lao phổi

18 12 25 1001 UBT 20cm/VMC

13 43 3023 NXTC 14tuần/VMC

14 41 1021 NXTC 12 tuần

16 15 0

16 16 0

KLOAN2 + THANH THÚY + HẬU GIANG.TT(S,3)

PHÒNG KHÁM THAI + NGỌC DUNG.SB ( C,3)

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT + THI.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + VY.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

D.MINH + X.TRANG1 + TÙNG.SB

D.MINH + X.TRANG1 + TÙNG.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + ANH TUẤN.TT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + ANH TUẤN.TT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + DUY.NT

Q.HIẾU + DUY.NT + LAN.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM PK + HIỀN.SB

DUYÊN + T.HÒA + DIỄM TUYẾT

T.HÒA + DIỄM TUYẾT + TRÚC.TT

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TRINH.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + TRINH.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THÀNH.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THÀNH.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + MỸ PHƯỢNG.SB

VŨ HẢI + TR BÍCH 2 + MỸ PHƯỢNG.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

VÕ THỊ THÚY HẰNG

BN SẢN A

HỒ THỊ NGOAN

DƯƠNG THỊ NGUYỆT TRINH

NGUYỄN THỊ VŨ

ĐẶNG THỊ THU THỦY

LÂM THỊ BẠCH TUYẾT

TRẦN THỊ NÊ

NGUYỄN THỊ HIỀN

VŨ THỊ THÁI

LÝ HỒNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ MINH TUYẾN

PHAN VŨ THANH VÂN

PHẠM THỊ BẢO THOA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐÀO

LÊ THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ TUYẾT LOAN

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY

ĐINH THỊ THU

HỒ THỊ THU LAN

TRẦN THỊ ÚT

NGUYỄN NGỌC HOA

10543

10292

10353

10288

8914

10316

10324

10274

10297

10334

10303

10349

10294

10290

10256

10398

10254

925

913

926

10259

9766

10287

10260

10262

Thứ: TƯ 
Ngày: 03/11/2010 

Ngày: 04/11/2010 



2 1 45 0000 Polype TC + CTC dài

2 2 28 ĐT UXTC 14 tuần/VMC 2 lần Bóc NX

2 3 43 2022 UXTC 14 tuần

2 4 43 3023 NXTC 12 tuần

3 5 75 100210 SSD độ III /Tiểu đường

3 6 47 3023 CIN 3

3 7 48 3003 UXTC 14 tuần

5 8 53 3013 UXTC 14 tuần

5 9 48 3003 UXTC 14tuần/VMC UBT

18 10 60 6002 UBT (T) 8 cm/VMC 2lần

18 11 47 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P)  8cm

18 12 25 2002 NXTC  8cm

6 13 51 2012 Sang thương vú (T)

6 14 37 3003 Sang thương vú (T)

6 15 30 1001 Sang thương 2 vú 

16 16 0

16 17 0

2 1 57 5004 SSD độ III

2 2 43 2002 UXTC 16 tuần

2 3 22 ĐT UBT(T) 11cm

2 4 46 3003 UXTC 14 tuần

2 5 38 2022 NXTC 14tuần/VMC

3 6 73 7004 UBT (P) 7cm

3 7 57 3023 UXTC 20 tuần

3 8 26 0000 NXTC 16 tuần

5 9 42 2002 UXTC 18 tuần

5 10 44 3013 UXTC 14 tuần

5 11 30 1011 UBT (P) 8cm

THÁI HÀ + PHAN NGA + LÊ DIỆP

THÁI HÀ + PHAN NGA + LÊ DIỆP

PHAN NGA + LÊ DIỆP + DIỄM THÚY.SB

H.HIỆP + DUY + HÓA.SB

H.HIỆP + DUY + HÓA.SB

H.HIỆP + HÓA.SB

TR.THẢO + A.THƯ4 + TÚ LINH.SB ( C,3)

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

H.TUẤN + NG.LAN.BM + TUYẾN.SB

NG.LAN.BM + TUYẾN.SB

PHÒNG KHÁM PK + MINH.SB

PHÒNG KHÁM PK + MINH.SB

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD ( S,3)  

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

TÔ NGUYỆT + TRUNG HIẾU.TT + EBAN.SB

DŨ + ĐEM + HUY LINH.SB

DŨ + ĐEM + HUY LINH.SB

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

THU NGUYỆT + PHÚC.PNT + TRƯỜNG.SB

THU NGUYỆT + PHÚC.PNT + TRƯỜNG.SB

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc  u vú 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

ĐẶNG THỊ CHIẾN

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ TÁM

HUỲNH THỊ CẨM HỒNG

LƯU THỊ THÚY AN

LÝ ÚT

LÊ THỊ NGA EM

BN SẢN A

PHẠM THỊ LIÊŨ

TRẦN THỊ LIÊN

LÊ THỊ THU LINH

LÊ THỊ VANG

BÙI THỊ THU MINH

TRẦN THỊ KIM PHỤNG

HÀ MỸ SINH

ĐINH THÚY VUI

VÕ THỊ A

NGUYỄN KIM BÚP

DƯƠNG THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ NGÁNH

NGUYỄN THỊ LỆ NGA

NGUYỄN THỊ TUYẾN

VÕ THỊ THON

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

TRẦN KIM MAI

HỒ THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ LÝ

10435

10476

10522

10393

10405

10418

10495

10477

10427

897

903

10413

10432

10342

10394

10370

10356

10319

921

10376

10378

10296

10372

10502

10371

10339

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/11/2010 



18 12 64 6006 UXTC 12 tuần

18 13 47 4024 UXTC 14 tuần

14 41 0010 NXTC 14 tuần

15 39 3003 NXTC  12m

16 16 0

16 17 0

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC.NT

TH.LANBM + XUÂN.NT + NGỌC.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

TRINH + PHƯƠNG.PNT + HÀ.SB ( S,3)  

KHOA KHGĐ + NAM.SB ( C,3)

Ngày 29 tháng 10 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

TRẦN THỊ PHẬN

NGÔ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ SANG

BN SẢN A

10416

10465

10456

10469


